
4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5 năm 2018

Kế hoạch 

năm 2018

(Tỷ

đồng) 

Tháng 

4/2018

(Tỷ

đồng) 

Ước tính

tháng 

5/2018

(Tỷ

đồng)

Cộng dồn 

thực hiện

đến cuối

kỳ báo cáo

(Tỷ đồng)

Kỳ báo cáo

so với

cùng kỳ

năm trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ báo cáo 

so với cùng kỳ 

năm trước (%)

TỔNG SỐ 2,832.72 121.1 127.71 580.44 109.83 107.42

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 1,332.89 70.0 74.20 310.84 83.09 74.71

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 291.81 22.50 25.20 112.13 98.82 81.10

Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 221.79 26.91 27.50 110.63 128.81 84.23

Vốn nước ngoài 17.29

Xổ số kiến thiết 438.00 20.59 21.50 88.08 118.13 125.47

Vốn khác 364.00

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 1,499.83 51.09 53.51 269.60 198.33 216.93

Vốn cân đối ngân sách huyện 1,021.03 26.10 27.00 172.40 171.43 185.27

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 479 25.0 26.5 97 236.06 311.24

Vốn khác

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã

Vốn cân đối ngân sách xã

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

Vốn khác

1


